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MỘT SỐ ĐIỂM NỔI BẬT CỦA NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẤT ĐAI 2024 
Phần 6: Quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai  
 
Bà i viế t tuà n nà y, AN Lếgàl sế  chuyế n đế n quy  bà n đọ c nhữ ng quy đi nh đọ i vớ i mọ  t sọ  và n đế  tà i Nghi  
đi nh 101/2024/NĐ-CP (“Nghị định 101”) hữớ ng dà n thi hà nh Luà  t Đà t Đài 2024 (“LĐĐ 2024”), cu  
thế  nhữ sàu: 
 
Vui lòng lưu ý rằng bài chia sẻ chỉ giới hạn các quy định mà AN Legal cho rằng quan trọng, mà không 
nêu chi tiết nội dung từng điều khoản của Nghị định. 
 
1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (“GCN”) 

(Chương III  Nghị định 101) 
 
1.1 Mục 1: Quy định chi tiết việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất 
 

Nghi  đi nh 101/2024/NĐ-CP  ru t ngà n vế  thớ i giàn thữ c hiế  n mọ  t sọ  thu  tu c đà ng ky  đà t đài, 
tà i sà n gà n liế n vớ i đà t, cà p GCN (Điế u 22 Nghi  đi nh 101), cu  thế  nhữ sàu: 
 

# Thủ tục Thời gian giải quyết Quy định cũ  
(Điều 61 Nghị định 43/2014, 

Điều 2.40 Nghị định 01/2017) 
 

1 Đà ng ky  đà t đài, tà i sà n gà n liế n 
vớ i đà t là n đà u 

Khọ ng quà  20 ngà y là m viế  c 
(“NVL”),  
Cà p GCN: khọ ng quà  03 NLV 

Khọ ng quà  30 ngà y 

2 Đà ng ky  biế n đọ  ng đà t đài, tà i 
sà n gà n liế n vớ i đà t 

Tu y tữ ng trữớ ng hớ p Khọ ng quà  10 ngà y 

3 Cà p đọ i GCN đà  cà p Tu y tữ ng trữớ ng hớ p 
 
Khọ ng quà  05 NLV/khọ ng 
quà  10 NLV/thếọ dữ  à n đà  
đữớ c cớ quàn cọ  thà m quyế n 
phế  duyế t  

Tu y tữ ng trữớ ng hớ p 
 
Khọ ng quà  07 ngà y/khọ ng quà  
50 ngà y tu y tữ ng trữớ ng hớ p 

4 Tà ch thữ à đà t, hớ p thữ à đà t Khọ ng quà  15 NLV khọ ng quà  15 ngà y 
5 Cà p là i GCN đà  cà p dọ bi  mà t Khọ ng quà  10 NLV khọ ng quà  10 ngà y 
6 Đà ng ky , cà p GCN chọ ngữớ i 

nhà  n chuyế n nhữớ ng quyế n sữ  
du ng đà t, quyế n sớ  hữ u nhà  ớ , 
cọ ng trì nh xà y dữ ng, hà ng mu c 
cọ ng trì nh xà y dữ ng trọng dữ  
à n bà t đọ  ng sà n 

Khọ ng quà  10 NLV Khọ ng quà  15 ngà y 

7 Xà c đi nh là i diế  n tì ch đà t ớ  Khọ ng quà  20 NLV / 
8 Đì nh chì nh GCN đà  cà p Khọ ng quà  10 NLV Khọ ng quà  10 ngà y 
9 Thu họ i và  hu y GCN đà  cà p Khọ ng quà  25 NLV / 

 
1.2 Mục 2: Quy định chi tiết việc cấp GCN 
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(à) Cà c trữớ ng hớ p đà ng ky  biế n đọ  ng đà t đài, tà i sà n gà n liế n vớ i đà t phà i cà p mớ i GCN (Điế u 
23 Nghi  đi nh 101): 
 
(i) Nghi  đi nh 101 quy đi nh 06 trữớ ng hớ p đà ng ky  biế n đọ  ng đà t đài, tà i sà n gà n liế n vớ i 

đà t phà i cà p mớ i GCN. 
 

(ii) Kế  thữ à cà c quy đi nh tà i Điế u 17.2 Thọ ng tữ 23/2024/TT-BTNMT, trọng đọ  bọ  sung 
thế m cà c trữớ ng hớ p cà p mớ i GCN nhữ: 

 
(1) Dữ  à n đà u tữ cọ  sữ  du ng đà t mà  điế u chì nh quy họà ch xà y dữ ng chi tiế t dữ  à n 

thếọ quy đi nh cu à phà p luà  t vế  xà y dữ ng họà  c trữớ ng hớ p chu  đà u tữ dữ  à n 
đà  đữớ c cà p GCN chọ tọà n bọ   diế  n tì ch đà t thữ c hiế  n dữ  à n mà  cọ  nhu cà u cà p 
GCN chọ tữ ng thữ à đà t thếọ quy họà ch xà y dữ ng chi tiế t đà  đữớ c phế  duyế  t. 
 

(2) Thày đọ i diế  n tì ch đà t ớ  dọ xà c đi nh là i diế  n tì ch đà t ớ  thếọ quy đi nh tà i Điế u 
141.6 LĐĐ2024. 
 

(b) Cà p GCN thữ à đà t cọ  diế  n tì ch tà ng thế m dọ thày đọ i rành giớ i sọ vớ i già y tớ  vế  quyế n sữ  du ng 
đà t họà  c GCN đà  cà p (Điế u 24 NĐ 101) 
 
(i) Kế  thữ à quy đi nh tà i Điế u 2.20 cu à Nghi  đi nh 01/2017/NĐ-CP. 

 
(ii) Tuy nhiế n, NĐ 101 cọ  điế m khà c biế  t sọ vớ i quy đi nh hiế  n hà nh là  đọ i vớ i trữớ ng hớ p 

thữ à đà t gọ c (thữ à đà t chữà cọ  diế  n tì ch tà ng thế m) đà  cọ  GCN thì  trì nh tữ , thu  tu c 
đà ng ky , cà p GCN đọ i vớ i tọà n bọ   diế  n tì ch đà t đàng sữ  du ng đữớ c thữ c hiế  n thếọ quy 
đi nh tà i Điế u 37 cu à Nghi  đi nh 101 (thữ c hiế  n thếọ trữớ ng hớ p đà ng ky  biế n đọ  ng đà t 
đài). 

 
(iii) NĐ 101 cu ng bọ  sung nguyế n tà c khọ ng phà i thữ c hiế  n thu  tu c chuyế n quyế n sữ  du ng 

đà t thếọ quy đi nh cu à phà p luà  t, chuyế n mu c đì ch sữ  du ng đà t, hớ p thữ à đà t đọ i vớ i 
diế  n tì ch tà ng thế m. 

 
(c) Cà p GCN đọ i vớ i trữớ ng hớ p họ   già đì nh, cà  nhà n đàng sữ  du ng đà t quy đi nh tà i Điế u 139.1 và  

Điế u 139.3 cu à LĐĐ 2024 
 
Kế  thữ à cà c quy đi nh tà i Điế u 22 cu à Nghi  đi nh 43/2014/NĐ-CP. 

 
(d) Cà p GCN đọ i vớ i họ   già đì nh, cà  nhà n đàng sữ  du ng đà t cọ  nguọ n gọ c nọ ng, là m trữớ ng (Điế u 

26 Nghi  đi nh 101) 
 
(i) Là  điế m mớ i trọng quy đi nh vế  cà p GCN nhà m cu  thế  họ à quy đi nh tà i Điế u 137 LĐĐ 

2024 (trữớ ng hớ p cọ  già y tớ  cu à nọ ng, là m trữớ ng vế  viế  c giàọ đà t) họà  c cà c trữớ ng 
hớ p khọ ng cọ  già y tớ  vế  quyế n sữ  du ng đà t đàng sữ  du ng đà t cọ  nguọ n gọ c cu à nọ ng, 
là m trữớ ng họà  c đữớ c nọ ng, là m trữớ ng giàọ khọà n, khọà n trà ng đà t (Điế u 139, 181 
cu à LĐĐ 2024). 
 

(ii) Viế  c cà p GCN đữớ c thữ c hiế  n trế n cớ sớ  cà n cữ  và ọ phữớng à n sữ  du ng đà t đà  đữớ c 
cà p cọ  thà m quyế n phế  duyế  t. Đọ ng thớ i, bọ  sung quy đi nh trữớ ng hớ p họ   già đì nh, cà  
nhà n đà  sữ  du ng đà t trữớ c ngà y giàọ đà t, giàọ rữ ng chọ cà c nọ ng, là m trữớ ng, bàn 
quà n ly  rữ ng, khu bà ọ tọ n, vữớ n quọ c già, cọ ng ty nọ ng, là m nghiế  p thì  ngữớ i đàng sữ  
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du ng đà t đữớ c cà p GCN thếọ quy đi nh tà i Điế u 138 cu à LĐĐ 2024 (nhữ cà c trữớ ng 
hớ p đà  sữ  du ng đà t ọ n đi nh và  khọ ng cọ  vi phà m phà p luà  t vế  đà t đài). 

 
(ế) Quà n ly  mà  GCN (Điế u 27 Nghi  đi nh 101) 

 
Đà y là  điế m mớ i trọng quy đi nh vế  cà p GCN. Thếọ đọ , NĐ 101 quy đi nh GCN đữớ c cà p thếọ 
quy đi nh cu à LĐĐ 2024 và  NĐ 101 cọ  mà  Già y chữ ng nhà  n dọ Bọ   Tà i nguyế n và  Mọ i trữớ ng 
quà n ly  tà  p trung, thọ ng nhà t trế n phà m vi cà  nữớ c và  đữớ c cà p thọ ng quà phà n mế m ữ ng 
du ng cu à hế   thọ ng thọ ng tin quọ c già vế  đà t đài khi thữ c hiế  n viế  c cà p GCN. 
 

1.3 Mục 3: Quy định về hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất 

(à) Kế  thữ à cà c quy đi nh tà i Thọ ng tữ 24/2014/TT-BTNMT, trọng đọ  bà m sà t cà c trữớ ng hớ p 
đà ng ky  là n đà u, đà ng ky  biế n đọ  ng thếọ quy đi nh cu à LĐĐ 2024. 
 

(b) Họ  sớ nọ  p khi thữ c hiế  n thu  tu c đà ng ky  đà t đài, tà i sà n gà n liế n vớ i đà t là n đà u (Điế u 28 Nghi  
đi nh 101) 
 

STT Đầu mục Ghi chú 
1 Đớn đà ng ky  thếọ mà u Mà u tà i phu  lu c đì nh kế m 

Nghi  đi nh 101 

2 Già y tớ  chữ ng minh quyế n sữ  du ng đà t, quyế n sớ  hữ u 
tà i sà n gà n liế n vớ i đà t 

Tà i liế  u cu  thế  thếọ Điế u 
28, 29 Nghi  Đi nh 101 

3 Sớ đọ  cọ ng trì nh, trì ch lu c bà n đọ  đi à chì nh, mà nh trì ch 
đọ bà n đọ  đi à chì nh thữ à đà t (nế u cọ ) 

 

4 Già y tớ  liế n quàn đế n xữ  phà t vi phà m hà nh chì nh trọng 
lì nh vữ c đà t đài đọ i vớ i trữớ ng hớ p cọ  vi phà m hà nh 
chì nh trọng lì nh vữ c đà t đài 

 

5 Chữ ng tữ  đà  thữ c hiế  n nghì à vu  tà i chì nh, già y tớ  liế n 
quàn đế n viế  c miế n, già m nghì à vu  tà i chì nh vế  đà t đài, 
tà i sà n gà n liế n vớ i đà t (nế u cọ ) 

 

6 Tớ  khài lế   phì  trữớ c bà   

(c) Họ  sớ nọ  p khi thữ c hiế  n thu  tu c đà ng ky  biế n đọ  ng đà t đài, tà i sà n gà n liế n vớ i đà t (Điế u 29 
Nghi  đi nh 101) 
 

STT Đầu mục Ghi chú 
1 Đớn đà ng ky  thếọ mà u Mà u tà i phu  lu c đì nh kế m 

Nghi  đi nh 101 

2 Già y tớ  chữ ng minh quyế n sữ  du ng đà t, quyế n sớ  hữ u 
tà i sà n gà n liế n vớ i đà t 

Tà i liế  u cu  thế  thếọ Điế u 
28, 29 Nghi  Đi nh 101 

3 Già y tớ  liế n quàn nọ  i dung đà ng ky  biế n đọ  ng 
 

21 trữớ ng hớ p, chọ tà i 
liế  u cu  thế  chọ tữ ng 
trữớ ng hớ p, xếm Điế u 30 
Nghi  Đi nh 101 

4 Tớ  khài lế   phì  trữớ c bà   
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5 Già y u y quyế n  

 
1.4 Mục 4: Quy định về trình tự thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất 

 
Gọ m 17 điế u, trọng đọ : 
 
(à) 15 điế u quy đi nh vế  trì nh tữ , thu  tu c đà ng ky , cà p GCN; 

 
(b) 02 điế u quy đi nh vế  cà c cọ ng viế  c cu à UBND cà p xà  thữ c hiế  n khi thàm già già i quyế t 

đà ng ky  đà t đài, tà i sà n gà n liế n vớ i đà t, cà  p già y chữ ng nhà  n là n đà u (Điế u 33 và  Điế u 
34). 

 
1.5 Mục 5: Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và cấp GCN bằng phương tiện điện tử  
 
(à) GCN điế  n tữ  là  mọ  t điế m mớ i cu à Nghi  đi nh 101. Thếọ Điế u 50 Nghi  đi nh 101, GCN điế  n tữ  là  

và n bà n điế  n tữ  đữớ c xà c thữ c trọng Hế   thọ ng thọ ng tin quọ c già vế  đà t đài cọ  già  tri  phà p ly  
nhữ GCN dà ng già y. 
 

(b) GCN điế  n tữ  đữớ c quà n ly  tà  p trung, thọ ng nhà t trọng hế   thọ ng thọ ng tin quọ c già vế  đà t đài 
trế n phà m vi cà  nữớ c. 
 

(c) UBND cà p tì nh tọ  chữ c thữ c hiế  n viế  c cà p GCN điế  n tữ  khi đà m bà ọ cà c điế u kiế  n vế  phà n 
mế m, hà  tà ng ky  thuà  t cọ ng nghế   thọ ng tin, àn tọà n thọ ng tin và  cà c điế u kiế  n khà c thếọ quy 
đi nh phà p luà  t vế  giàọ di ch điế  n tữ . 

 
2. Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai (Chương IV Nghị định 101) 
 

Điế u 170.4 LĐĐ 2024 quy đi nh Chì nh phu  quy đi nh chi tiế t viế  c xà y dữ ng, quà n ly , và  n hà nh, 
khà c thà c Hế   thọ ng thọ ng tin (“HTTT”) quọ c già vế  đà t đài. Dọ đọ , Chữớng IV Nghi  Đi nh 101 
đà  hữớ ng dà n nọ  i dung nà y. Đà y là  là n đà u tiế n Chì nh phu  quy đi nh vế  HTTT quọ c già vế  đà t 
đài. Ngọà i rà, nọ  i dung cu à Chữớng IV Nghi  Đi nh 101 đữớ c kế  thữ à và  phà t triế n tữ  Thọ ng tữ 
34/2014/TT-BTNMT, bàọ gọ m 14 điế u, tữ  Điế u 51 đế n Điế u 64. 
 

2.1 Quy đi nh vế  xà y dữ ng, cà  p nhà  t và  quà n ly  cớ sớ  dữ  liế  u (“CSDL”) quọ c già vế  đà t đài (Điế u 52 
Nghi  Đi nh 101) 
 

(à) CSDL quọ c già đữớ c phà n cà p quà n ly  gọ m:  
 
(i) CSDL dọ trung ữớng quà n ly : CSDL đà t đài dọ trung ữớng xà y dữ ng và  CSDL đà t đài 

cu à cà c tì nh đữớ c đọ ng bọ  , tì ch hớ p lế n trung ữớng. 
 

(ii) CSDL dọ cà c tì nh, thà nh phọ  trữ c thuọ  c trung ữớng quà n ly : CSDL đà t đài dọ đi à 
phữớng xà y dữ ng. 

 
(b) CSDL quọ c già vế  đà t đài bàọ gọ m:  
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(i) Dữ  liế  u chu  là  dữ  liế  u chữ à thọ ng tin cớ bà n nhà t vế  đà t đài, là m cớ sớ  thàm chiế u, 
đọ ng bọ   dữ  liế  u đà t đài vớ i cà c cớ sớ  dữ  liế  u quọ c già khà c, cớ sớ  dữ  liế  u cu à cà c bọ  , 
ngà nh, đi à phữớng; 
 

(ii) Dữ  liế  u mớ  là  dữ  liế  u đà t đài đữớ c cọ ng bọ  rọ  ng rà i chọ cớ quàn, tọ  chữ c, cà  nhà n tữ  
dọ sữ  du ng, tà i sữ  du ng, chià sế  và  miế n phì . Cớ quàn, tọ  chữ c, cà  nhà n đữớ c tữ  dọ truy 
cà  p sữ  du ng dữ  liế  u mớ , khọ ng yế u cà u khài bà ọ đi nh dành khi khài thà c, sữ  du ng dữ  
liế  u mớ ; 

 
(iii) Dữ  liế  u dành mu c du ng chung là  dữ  liế  u vế  cà c dành mu c, bà ng mà  phà n lọà i thuọ  c 

lì nh vữ c đà t đài dọ cớ quàn nhà  nữớ c cọ  thà m quyế n bàn hà nh, đữớ c sữ  du ng chung 
trọng cà c hế   thọ ng thọ ng tin, cớ sớ  dữ  liế  u bà ọ đà m viế  c tì ch hớ p, tràọ đọ i, chià sế  dữ  
liế  u đọ ng bọ  , thọ ng nhà t; 
 

(iv) Dữ  liế  u đi à chì  sọ  cu à thữ à đà t, tà i sà n gà n liế n vớ i đà t là  tà  p hớ p thọ ng tin vế  vi  trì , 
tọ à đọ   và  cà c thọ ng tin liế n quàn khà c cu à thữ à đà t họà  c tà i sà n gà n liế n vớ i đà t đế  
phu c vu  viế  c xà c đi nh vi  trì  cu à thữ à đà t họà  c tà i sà n gà n liế n vớ i đà t thọ ng quà phữớng 
tiế  n điế  n tữ ; 

 
(v) Dữ  liế  u kế t nọ i, chià sế  là  dữ  liế  u đà t đài đữớ c chià sế  vớ i bọ  , ngà nh, đi à phữớng phu c 

vu  họà t đọ  ng cu à cà c cớ quàn nhà  nữớ c và  già i quyế t thu  tu c hà nh chì nh, đớn già n họ à 
thu  tu c hà nh chì nh chọ ngữớ i dà n, dọành nghiế  p. 

 
Cà c quy đi nh trế n là  nọ  i dung họà n tọà n mớ i cu à CSDL đà t đài. Ngọà i rà, Nghi  Đi nh 101 bọ  sung quy 
đi nh vế  dữ  liế  u đi à chì  sọ  cu à thữ à đà t, tà i sà n gà n liế n vớ i đà t. Thếọ đọ , Điế u 53 quy đi nh chi tiế t vế  
nọ  i dung nà y và  giàọ Bọ   Tà i nguyế n và  Mọ i trữớ ng xà y dữ ng, cung cà p, chià sế  dữ  liế  u đi à chì  sọ  cu à 
thữ à đà t, tà i sà n gà n liế n vớ i đà t chọ Bọ   Cọ ng àn đế  xà y dữ ng, cà  p nhà  t và ọ cớ sớ  dữ  liế  u tọ ng hớ p 
quọ c già 
 
2.2 Kế t nọ i liế n thọ ng, chià sế  CSDL quọ c già vế  đà t đài (Điế u 54 Nghi  Đi nh 101) 

 
(à) Đữớ c đọ ng bọ  , cà  p nhà  t vế  Trung tà m dữ  liế  u quọ c già và  kế t nọ i liế n thọ ng vớ i cà c cớ sớ  dữ  

liế  u quọ c già khà c, cớ sớ  dữ  liế  u cu à cà c bọ  , ngà nh, đi à phữớng; 
 
 

(b) Viế  c chià sế  thọ ng tin, dữ  liế  u đà t đài thữ c hiế  n thọ ng quà cà c di ch vu  trế n nế n tà ng tì ch hớ p, 
chià sế  dữ  liế  u quọ c già (NDXP), nế n tà ng tì ch hớ p, chià sế  dữ  liế  u cu à Bọ   Tà i nguyế n và  mọ i 
trữớ ng, nế n tà ng tì ch hớ p, chià sế  dữ  liế  u cà p tì nh (LGSP) đữớ c quy đi nh vế  Khung kiế n tru c 
tọ ng thế  quọ c già sọ  và  cà c nế n tà ng chià sế  khà c thếọ quy đi nh cu à phà p luà  t. 

 
(c) Phà n cọ ng trà ch nhiế  m quà n ly , kế t nọ i, chià sế  CSDL quọ c già vế  đà t đài: 

 
(i) Bọ   Tà i nguyế n và  Mọ i trữớ ng: chu  trì  thữ c hiế  n quà n ly , kế t nọ i, chià sế  cớ sớ  dữ  liế  u 

quọ c già vế  đà t đài vớ i cà c cớ sớ  dữ  liế  u quọ c già khà c, cớ sớ  dữ  liế  u cu à cà c bọ  , ngà nh, 
đi à phữớng thếọ quy đi nh cu à Chì nh phu  vế  quà n ly , kế t nọ i và  chià sế  dữ  liế  u sọ  cu à 
cớ quàn nhà  nữớ c. 
 

(ii) UBND cà c tì nh, thà nh phọ  trữ c thuọ  c Trung ữớng: chu  trì  thữ c hiế  n viế  c quà n ly , kế t 
nọ i, chià sế  cớ sớ  dữ  liế  u đà t đài cu à đi à phữớng vớ i cà c cớ sớ  dữ  liế  u cu à cà c sớ , bàn, 



6 
 

ngà nh ớ  đi à phữớng thếọ quy đi nh cu à Chì nh phu  vế  quà n ly , kế t nọ i và  chià sế  dữ  liế  u 
sọ  cu à cớ quàn nhà  nữớ c. 

 
2.3 Di ch vu  cọ ng trữ c tuyế n vế  đà t đài (Điế u 55 Nghi  Đi nh 101) 

 
(à) Di ch vu  cọ ng trữ c tuyế n vế  đà t đài đữớ c thữ c hiế  n quà Cọ ng di ch vu  cọ ng Quọ c già, Cọ ng di ch 

vu  cọ ng Bọ   Tà i nguyế n và  Mọ i trữớ ng và  Cọ ng di ch vu  cọ ng cu à tì nh; 
 

(b) Cớ quàn quà n ly  Cọ ng di ch vu  cọ ng xà c đi nh và  cọ ng bọ  quy đi nh vế  đi nh dành và  xà c thữ c 
điế  n tữ  cu à chu  thế  thàm già giàọ di ch di ch vu  cọ ng trữ c tuyế n vế  đà t đài trế n cọ ng di ch vu  
cọ ng và  tuà n thu  quy đi nh cu à phà p luà  t vế  đi nh dành và  xà c thữ c điế  n tữ ; 
 

(c) Bọ   Tà i nguyế n và  Mọ i trữớ ng cọ ng bọ  cọ ng khài dành mu c di ch vu  cọ ng trữ c tuyế n vế  đà t đài, 
mữ c đọ   cung cà p di ch vu  cọ ng trữ c tuyế n tọà n trì nh họà  c mọ  t phà n đế  chọ cà c cớ quàn, tọ  
chữ c, cà  nhà n đữớ c biế t; 
 

(d) Cà n cữ  điế u kiế  n cu  thế  vế  hà  tà ng ky  thuà  t cọ ng nghế   thọ ng tin và  cớ sớ  dữ  liế  u đà t đài đàng 
quà n ly , cớ quàn tiế p nhà  n họ  sớ và  trà  kế t quà  già i quyế t thu  tu c hà nh chì nh vế  đà t đài cọ  
trà ch nhiế  m tọ  chữ c viế  c tiế p nhà  n họ  sớ và  trà  kế t quà  già i quyế t thu  tu c hà nh chì nh trế n mọ i 
trữớ ng điế  n tữ  thếọ quy đi nh cu à Chì nh phu . 
 

2.4 Giàọ di ch điế  n tữ  vế  đà t đài (Điế u 56 Nghi  Đi nh 101) 
 
(à) Giàọ di ch điế  n tữ  vế  đà t đài gọ m cà c giàọ di ch vế  đà t đài đữớ c thữ c hiế  n bà ng phữớng tiế  n 

điế  n tữ  thọ ng quà hế   thọ ng thọ ng tin phu c vu  giàọ di ch điế  n tữ . 
 

(b) Giàọ di ch điế  n tữ  vế  đà t đài đữớ c thữ c hiế  n khi đà p ữ ng cà c điế u kiế  n chọ phế p cà c bế n thữ c 
hiế  n cà c giàọ di ch thếọ quy đi nh cu à phà p luà  t vế  giàọ di ch điế  n tữ . 
 

(c) Cà c cớ quàn, tọ  chữ c, cà  nhà n thàm già thữ c hiế  n cà c giàọ di ch điế  n tữ  vế  đà t đài phà i tuà n thu  
quy đi nh cu à phà p luà  t vế  giàọ di ch điế  n tữ , phà p luà  t vế  àn tọà n thọ ng tin mà ng, phà p luà  t vế  
àn ninh mà ng và  quy đi nh khà c cu à phà p luà  t. 

 
2.5 Cọ ng bọ  thọ ng tin, dữ  liế  u đà t đài (Điế u 58 Nghi  Đi nh 101) 

 
Viế  c cọ ng bọ , chià sế , cung cà p cà c di ch vu  đế  khài thà c và  sữ  du ng thọ ng tin đà t đài đữớ c thữ c 
hiế  n trế n Cọ ng thọ ng tin quọ c già vế  đà t đài thếọ trà ch nhiế  m cu  thế : 

 
(à) Cu c Đà ng ky  và  Dữ  liế  u thọ ng tin đà t đài: cọ ng bọ  trế n Cọ ng thọ ng tin quọ c già vế  đà t đài cà c 

thọ ng tin, dữ  liế  u: Dành mu c cà c thọ ng tin, dữ  liế  u thuọ  c cớ sớ  dữ  liế  u quọ c già vế  đà t đài; 
Thọ ng tin vế  quy họà ch, kế  họà ch sữ  du ng đà t; bà ng già  đà t đà  đữớ c cọ ng bọ ; thọ ng tin vế  cà c 
thu  tu c hà nh chì nh trọng lì nh vữ c đà t đài; cà c và n bà n quy phà m phà p luà  t vế  đà t đài. 
 

(b) U y bàn nhà n dà n cà p tì nh: cọ  trà ch nhiế  m cọ ng bọ  trế n tràng thọ ng tin điế  n tữ  cu à UBND cà p 
tì nh họà  c tràng tràng thọ ng tin điế  n tữ  cu à STNMT: Dành mu c cà c thọ ng tin, dữ  liế  u thuọ  c 
phà m vi cớ sớ  dữ  liế  u đà t đài ớ  tì nh, thà nh phọ  trữ c thuọ  c Trung ữớng; Thọ ng tin vế  quy 
họà ch, kế  họà ch sữ  du ng đà t; bà ng già  đà t đà  đữớ c cọ ng bọ ; thọ ng tin vế  cà c thu  tu c hà nh 
chì nh trọng lì nh vữ c đà t đài; cà c và n bà n quy phà m phà p luà  t vế  đà t đài; Dữ  liế  u mớ  thuọ  c 
phà m vi cớ sớ  dữ  liế  u đà t đài cu à tì nh, thà nh phọ  trữ c thuọ  c Trung ữớng. 
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Viế  c cọ ng bọ  dành mu c thọ ng tin, dữ  liế  u đà t đài phà i tuà n thu  thếọ cà c quy đi nh vế  bà ọ vế   bì  mà  t nhà  
nữớ c trọng lì nh vữ c đà t đài và  thếọ quy đi nh cu à phà p luà  t khà c cọ  liế n quàn. 

 
2.6 Khài thà c và  sữ  du ng thọ ng tin, dữ  liế  u đà t đài 
 
(à) Chi tiế t tà i phiế u yế u cà u cung cà p thọ ng tin, dữ  liế  u đà t đài (Mà u sọ  13/ĐK) thì  ngữớ i dà n 

đữớ c khài thà c nhữ ng thọ ng tin, dữ  liế  u sàu: 
 
(i) Thọ ng tin, dữ  liế  u cu à thữ à đà t; 

 
(ii) Thọ ng tin, dữ  liế  u vế  bà n đọ  đi à chì nh; 

 
(iii) Thọ ng tin, dữ  liế  u vế  thọ ng kế , kiế m kế  đà t đài; 

 
(iv) Thọ ng tin, dữ  liế  u vế  quy họà ch, kế  họà ch sữ  du ng đà t; 

 
(v) Thọ ng tin, dữ  liế  u vế  già  đà t; 

 
(vi) Thọ ng tin, dữ  liế  u vế  điế u trà, đà nh già , bà ọ vế  , cà i tà ọ, phu c họ i đà t; 

 
(vii) Thọ ng tin, dữ  liế  u liế n quàn đế n đà t đài khà c. 

 
(b) Cà c trữớ ng hớ p khọ ng cung cà p thọ ng tin, dữ  liế  u (Điế u 61 Nghi  đi nh 101) 

 
(i) Thọ ng tin, dữ  liế  u đà t đài thuọ  c bì  mà  t nhà  nữớ c thếọ quy đi nh cu à phà p luà  t. Khi 

thọ ng tin thuọ  c bì  mà  t nhà  nữớ c đữớ c già i mà  t thì  cọ ng dà n đữớ c tiế p cà  n thếọ quy 
đi nh cu à phà p luà  t vế  tiế p cà  n thọ ng tin và  quy đi nh cu à Nghi  đi nh 101. 

 
(ii) Nhữ ng thọ ng tin, dữ  liế  u đà t đài gà y nguy hà i đế n lớ i ì ch cu à Nhà  nữớ c, à nh hữớ ng 

xà u đế n quọ c phọ ng, àn ninh quọ c già, quàn hế   quọ c tế , trà  t tữ , àn tọà n xà  họ  i mà  phà p 
luà  t quy đi nh. 

 
(iii) Thọ ng tin vế  ngữớ i sữ  du ng đà t, chu  sớ  hữ u tà i sà n gà n liế n vớ i đà t mà  chữà đữớ c sữ  

đọ ng y  cu à ngữớ i sữ  du ng đà t, chu  sớ  hữ u tà i sà n gà n liế n vớ i đà t đọ , trữ  trữớ ng hớ p 
phu c vu  họà t đọ  ng điế u trà, thi hà nh à n dà n sữ , xà c minh xữ  ly  hà nh vi vi phà m phà p 
luà  t và  phu c vu  cọ ng tà c quà n ly  nhà  nữớ c cu à cớ quàn cọ  thà m quyế n. 

 
(iv) Và n bà n, phiế u yế u cà u cung cà p thọ ng tin, dữ  liế  u khọ ng hớ p lế   thếọ quy đi nh. 

 
(v) Tọ  chữ c, cà  nhà n yế u cà u cung cà p thọ ng tin, dữ  liế  u đà t đài những khọ ng thữ c hiế  n 

nọ  p phì  khài thà c, sữ  du ng tà i liế  u đà t đài họà  c già  sà n phà m, di ch vu  già tà ng sữ  du ng 
thọ ng tin tữ  cớ sớ  dữ  liế  u, Hế   thọ ng thọ ng tin quọ c già vế  đà t đài thếọ quy đi nh. 
 

(c) Trì nh tữ , thu  tu c cung cà p thọ ng tin, dữ  liế  u đà t đài: Chi tiế t tà i Điế u 60 Nghi  đi nh 101 
 

Nội dung Chi tiết Cspl 
Họ  sớ (i) Phiế u yế u cà u cung cà p thọ ng tin, dữ  liế  u đà t đài (Mà u sọ  

13/ĐK); họà  c 
(ii) Và n bà n yế u cà u chọ cớ quàn cung cà p thọ ng tin, dữ  liế  u 

đà t đài họà  c hớ p đọ ng. 

Điế u 60.1 
Nghi  đi nh 101 
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* Lữu y : Thọ ng tin, dữ  liế  u đà t đài chì  đữớ c sữ  du ng đu ng mu c 
đì ch nhữ đà  ghi trọng phiế u yế u cà u cung cà p thọ ng tin họà  c và n 
bà n yế u cà u họà  c hớ p đọ ng và  khọ ng đữớ c cung cà p đế  sữ  du ng 
và ọ mu c đì ch khà c. 

Phữớng thữ c 
nọ  p 

(i) Nọ  p trế n Cọ ng thọ ng tin đà t đài quọ c già, Cọ ng di ch vu  
cọ ng quọ c già, Cọ ng di ch vu  cọ ng Bọ   Tà i nguyế n và  Mọ i 
trữớ ng, Cọ ng di ch vu  cọ ng cà p tì nh; 

(ii) Nọ  p trữ c tiế p họà  c gữ i quà đữớ ng cọ ng và n, điế  n tì n, quà 
di ch vu  bữu chì nh; 

(iii) Nọ  p thọ ng quà cà c phữớng tiế  n điế  n tữ  khà c thếọ quy đi nh 
cu à phà p luà  t. 

Điế u 60.2 
Nghi  đi nh 101 

Cớ quàn cọ  
thà m quyế n 

(i) Cớ quàn cung cà p thọ ng tin, dữ  liế  u đà t đài ớ  trung ữớng 
là  Trung tà m Dữ  liế  u và  Thọ ng tin đà t đài trữ c thuọ  c Cu c 
Đà ng ky  và  Dữ  liế  u thọ ng tin đà t đài, Bọ   Tà i nguyế n và  Mọ i 
trữớ ng; 

(ii) Cớ quàn cung cà p thọ ng tin, dữ  liế  u đà t đài ớ  đi à phữớng 
là  Và n phọ ng đà ng ky  đà t đài. Đọ i vớ i đi à phữớng chữà xà y 
dữ ng cớ sớ  dữ  liế  u đà t đài, Và n phọ ng đà ng ky  đà t đài, U y 
bàn nhà n dà n cà p xà  cọ  trà ch nhiế  m cung cà p thọ ng tin, dữ  
liế  u đà t đài tữ  họ  sớ đi à chì nh thếọ phà n cà p quà n ly  họ  sớ 
đi à chì nh. 

Điế u 60.6 
Nghi  đi nh 101 

Thớ i giàn xữ  ly  (i) Đọ i vớ i thọ ng tin, dữ  liế  u cọ  sà n trọng cớ sớ  dữ  liế  u quọ c 
già vế  đà t đài thì  cung cà p ngày trọng ngà y là m viế  c. 
Trữớ ng hớ p nhà  n đữớ c yế u cà u sàu 15 giớ  thì  cung cà p 
và ọ ngà y là m viế  c tiế p thếọ. 

(ii) Đọ i vớ i thọ ng tin, dữ  liế  u khọ ng cọ  sà n trọng cớ sớ  dữ  liế  u 
quọ c già vế  đà t đài thì  chà  m nhà t là  03 ngà y là m viế  c kế  tữ  
ngà y nhà  n đữớ c yế u cà u hớ p lế   cớ quàn cung cà p thọ ng 
tin, dữ  liế  u đà t đài phà i thữ c hiế  n cung cà p thọ ng tin, dữ  
liế  u họà  c gữ i thọ ng bà ọ vế  viế  c già hà n thớ i giàn cung cà p 
thọ ng tin, dữ  liế  u đà t đài chọ tọ  chữ c, cà  nhà n yế u cà u cung 
cà p thọ ng tin, dữ  liế  u đà t đài. 
Trữớ ng hớ p cớ quàn cung cà p thọ ng tin, dữ  liế  u đà t đài 
cà n thế m thớ i giàn đế  xếm xế t, tì m kiế m, tà  p hớ p, tọ ng 
hớ p, phà n tì ch họà  c là y y  kiế n cu à cà c cớ quàn, đớn vi  cọ  
liế n quàn thì  cọ  thế  già hà n những tọ i đà khọ ng quà  15 
ngà y là m viế  c. 

(iii) Trữớ ng hớ p cớ quàn cung cà p thọ ng tin, dữ  liế  u đà t đài và  
tọ  chữ c, cà  nhà n cọ  thọ à thuà  n riế ng vế  viế  c khài thà c và  
sữ  du ng thọ ng tin, dữ  liế  u đà t đài thì  thớ i giàn cung cà p 
thọ ng tin, dữ  liế  u đà t đài đữớ c xà c đi nh thếọ thọ à thuà  n. 

Điế u 60.5 
Nghi  đi nh 101 

 
Trế n đà y là  cà c điế m mớ i cu à viế  c đà ng ky , cà p Già y chữ ng nhà  n quyế n sữ  du ng đà t, quyế n sớ  hữ u tà i 
sà n gà n liế n vớ i đà t và  hế   thọ ng thọ ng tin đà t đài tà i Nghi  đi nh 101/2024/NĐ-CP. Chu ng tọ i hy vọ ng 
nhữ ng thọ ng tin trế n đà y sế  hữ u ì ch chọ bà n. 
 
Cà m ớn bà n đọ c đà  dà nh thớ i giàn thếọ dọ i bà i viế t cu à AN Lếgàl.  
 

***************** 
 


